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THÔNG TƯ

Hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động, 

thu gom, sàng lọc một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn

------------------------------------

Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện;

Căn cứ Quyết định số 198/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình An toàn truyền máu;

Sau khi thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi để tuyên truyền, vận động, thu gom, sàng lọc một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ sở y tế công lập có chức năng thu gom, sàng lọc và lưu trữ máu theo quy định của Bộ Y tế; Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện và người hiến máu.

2. Một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn quy định có khối lượng 250 ml máu toàn phần được lấy và bảo quản trong túi chất dẻo chứa máu có sẵn chất chống đông CPD-A1 sau khi đã được làm toàn bộ các xét nghiệm sàng lọc cần thiết để đảm bảo an toàn truyền máu theo quy định.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động, thu gom, sàng lọc một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn từ nguồn kinh phí thu hồi khi cung cấp máu cho người bệnh, bao gồm: 

a) Chi bồi dưỡng trực tiếp cho người hiến máu chuyên nghiệp:

- 140.000 đồng tính cho một đơn vị  máu có khối lượng 250 ml.

- 200.000 đồng tính cho khối lượng máu 350 ml.

- 260.000 đồng tính cho khối lượng máu 450 ml.

Cứ thêm hoặc giảm đi 1 ml máu thì cộng thêm hoặc giảm đi tương ứng 600 đồng.

b) Chi quà tặng bằng hiện vật nhằm động viên khuyến khích, bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiến máu tình nguyện: Mức chi là 50.000 đồng/người/01 lần hiến máu (áp dụng cho tất cả các mức thể tích máu). 

Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ sở y tế thu gom, sàng lọc và lưu trữ máu kết hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện quyết định hiện vật để làm quà tặng.

c) Chi hỗ trợ chi phí đi lại đối với người hiến máu tình nguyện: Mức chi 20.000 đồng/người/01 lần hiến máu.

Các cơ sở y tế thu gom, sàng lọc và lưu trữ máu có trách nhiệm chi trực tiếp khoản chi  này cho người hiến máu tình nguyện để giúp họ thuận lợi đi đến các điểm hiến máu tình nguyện. 

d) Chi ăn, uống nhẹ tại chỗ cho người hiến máu: Mức chi 10.000 đồng/người/01lần hiến máu. 

Các cơ sở thực hiện lấy máu tổ chức chu đáo, công khai để người hiến máu được ăn uống tại chỗ trước và sau khi hiến máu.

đ) Chi phí dụng cụ lấy máu, túi chứa máu bằng chất dẻo.

e) Chi phí thuê xe, mua xăng, dầu khi đi lấy máu tại các điểm lấy máu lưu động theo hoá đơn, hợp đồng thực tế.

g) Chi phí khám lâm sàng, làm các xét nghiệm thông thường và xét nghiệm sàng lọc bệnh nhiễm trùng  cần thiết để đảm bảo một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn quy định (không tính chi phí cho xét nghiệm HIV đã được Nhà nước cấp kinh phí thông qua Dự án phòng chống HIV/AIDS).

h) Chi phí hủy những đơn vị máu không đạt tiêu chuẩn (máu bị nhiễm các bệnh lây lan qua đường truyền máu hoặc do lấy máu không đủ số lượng).

i) Chi hỗ trợ công tác tổ chức tư vấn cho người hiến máu tình nguyện tại các cơ sở y tế công lập được giao nhiệm vụ thu gom, sàng lọc máu.

k) Chi phí in Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện (Bộ Y tế quy định việc cấp, sử dụng và quản lý Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện).

l) Chi cho công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức ngày hiến máu tình nguyện; chi sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm của công tác tuyên truyền vận động  ngày hiến máu tình nguyện là 30.000 đồng/1 đơn vị máu thu gom được của đối tượng hiến máu tình nguyện (tính chung cho tất cả các thể tích máu); cụ thể: 

- Chi cho Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp là 10.000 đồng/đơn vị máu để chi công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm... theo từng cấp. Khoản kinh phí này được chuyển thông qua hợp đồng trách nhiệm giữa các cơ sở y tế có chức năng thu gom, sàng lọc máu với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp để quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng quy định.

- Chi cho cơ sở có tổ chức ngày hiến máu tình nguyện 20.000 đồng/đơn vị máu để in ấn tài liệu, thù lao tuyên truyền viên, thuê mướn địa điểm và các phương tiện tổ chức, triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tại cơ sở, chi khác cho việc tổ chức ngày hiến máu, chi cho công tác tổng kết khen thưởng cấp cơ sở. Khoản kinh phí này được chuyển thông qua hợp đồng trách nhiệm giữa các cơ sở y tế có chức năng thu gom, sàng lọc máu với cơ sở tổ chức ngày hiến máu tình nguyện để quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng quy định.

2. Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện để triển khai các nhiệm vụ sau theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành:

 - Chi mua sắm, in ấn các tài liệu, dụng cụ phục vụ cho các hoạt động truyền thông, vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện.

- Chi đào tạo, tập huấn cán bộ, tuyên truyền viên thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân hiến máu tình nguyện. Nội dung và mức chi theo chế độ tổ chức  hội nghị hiện hành.

- Chi thuê phương tiện truyền thông theo hợp đồng thực tế để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện.

- Chi khen thưởng, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm của công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện theo quy định hiện hành.

- Các khoản chi hợp lệ khác.

Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các đơn vị, tổ chức huy động nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác để hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện.

3. Người hiến máu tình nguyện trong trường hợp phải truyền máu tại các cơ sở y tế công lập, được miễn trả tiền máu tối đa bằng số lượng máu đã hiến theo Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. 

4. Công tác quản lý:

a) Bộ Y tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở y tế có chức năng thu gom, sàng lọc máu phối hợp với Ban vận động hiến máu tình nguyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn đạt kết quả tốt theo Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện.

b) Các cơ sở y tế có chức năng thu gom, sàng lọc và lưu trữ máu phải mở sổ sách theo dõi tình hình thu gom, sàng lọc máu và thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí thu gom, sàng lọc và lưu trữ máu theo quy định của pháp luật.

c) Công tác lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư liên tịch số 12/2004/TTLT-BTC-BYT ngày 25/02/2004 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn mức giá và nội dung chi cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.

	Nơi nhận: 

-  Văn phòng Chủ tịch  nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Viện Kiểm sát NDTC;

- Toà án NDTC;

- Kiểm toán Nhà nước;


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;

- UBND  các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố các tỉnh TP trực thuộc TW;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, HCSN.  
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